THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHOA TDTT 
Lịch học bắt đầu từ 10/8/2022

Buổi sáng: Từ 7h15’

Buổi chiều: Từ 13h00’

	Thứ
	Buổi
	Lớp



	
	
	QL TDTT K8
	QLTDTTK9
	QLTDTTK10
	QLTTK11

	2
	Sáng
	Sinh lý học Thể dục thể thao

Cô Yến

Tiết 2-4
Tuần 1-16

P205C
	Quản lý thể thao quần chúng và thành tích cao

Thầy An

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P206C
	Điền kinh

Thầy Thành Trung

Tiết 1-3

Tuần 1-16

SB
	Nghỉ tự đào tạo

	
	Chiều
	Bóng đá

Thầy Thành

Tiết 2-4

Tuần 1-16

SB
	Bóng bàn
Thầy Tâm
Tiết 2-4
Tuần 1-16
NTĐ


	Phương pháp nghiên cứu khoa học

Cô Hoàng Oanh - Cô Hà

Tiết 1-2

Vệ sinh Thể dục thể thao

Cô Yến

Tiết 3-4

Tuần 1-16

P301B
	Nghỉ tự đào tạo

	3
	Sáng
	Nghiệp vụ sư phạm thể dục thể thao

Thầy Ngọc Trung

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P205C
	Đá cầu

Thầy Hanh

Tiết 1-3

Tuần 1-16

SB
	Nghỉ tự đào tạo
	Thể dục

Tiết 1 - 3

nhà thi đấu đa năng

Thầy An

Tuần 11 - 24

	
	Chiều
	Aerobic

Thầy Tiến

Tiết 2-4

Tuần 1-16

NTĐ
	Nghệ thuật học đại cương

Thầy Việt Anh

Tiết 1-2

Tuần 1-16

P304B
	Giải phẫu học Thể dục thể thao

Thầy Thành Trung

Tiết 2-4

Tuần 1-16

P205C
	Tiếng Anh 1

Cô Hạnh

1 - 3

P403C

Tuần 11 - 26

	4
	Sáng
	Kế hoạch hóa Thể dục thể thao

Thầy Tâm

Tiết 1-2

Đo lường Thể dục thể thao

Cô Phượng

Tiết 3-4

Tuần 1-16

P205C
	Lịch sử ĐCSVN

 Cô Oanh

Tiết 1-2

Quản lý sân bãi, công trình Thể dục thể thao

Tiết 3-4

 Tuần 1-16

P303B
	Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tiết 1-2

Cô Hoàng Thảo

Thầy Hải

Tuần 1-16

P304B
	Nghỉ tự đào tạo

	
	Chiều
	Nghỉ tự đào tạo
	Sinh hóa Thể dục thể thao
Cô Yến
Tiết 3-4
Tuần 1-16
P205C


	Nghỉ tự đào tạo
	Tin học

Thầy Biên

Tiết 1- 4

P 505C

Tuần 11 - 28

	5
	Sáng
	Nghiệp vụ sư phạm thể dục thể thao

Thầy Ngọc Trung

Tiết 1-3

Tuần 1-16

P205C
	Bóng bàn
Thầy Tâm
Tiết 1-3
Tuần 1-16
NTĐ


	Điền kinh

Thầy Thành Trung

Tiết 1-3

Tuần 1-16

SB
	Thể dục

Tiết 1 - 3

nhà thi đấu đa năng

Thầy An

Tuần 11 - 23

	
	Chiều
	Aerobic

Thầy Tiến

Tiết 2-4

Tuần 1-16

NTĐ
	Đá cầu

Thầy Hanh

Tiết 2-4

Tuần 1-16

SB
	Tâm lý Thể dục thể thao

Cô Mai Vân

Tiết 2-4

Tuần 1-16

P205C
	Giải phẫu học TDTT

Tiết 1 - 3

306C

Thầy Thành trung

Tuần 11 - 26

	6
	Sáng
	Bóng đá

Thầy Thành

Tiết 1-3

Tuần 1-16

SB
	Lý luận và phương pháp Thể dục thể thao trường học

Cô Tô Hương

Tiết 3-4

	Nghỉ tự đào tạo
	Triết học Mác - Lê nin

Thầy Hải

Tiết 1-3

P406C

Tuần 11 - 26

	
	Chiều
	Nghỉ tự đào tạo
	Nghỉ tự đào tạo
	Nghỉ tự đào tạo
	Nghỉ tự đào tạo


                                                                                                                                         Khoa TDTT
THỜI KHÓA BIỂU DẠY CÁC LỚP NGOÀI CHUYÊN NGHÀNH 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Cô Hồng
( GDTC)
	Thầy An

( GDTC)
	Thầy Hanh

( GDTC)
	Cô Loan
( GDTC)
	Thầy Thành
( GDTC)
	Thầy Thái
	Thầy Tâm

	2
	Sáng
	1-2
	
	
	
	
	GDMNK11A
	
	

	
	Chiều 
	1-2
	
	
	GDMNK10C

(Võ)
	
	
	
	

	3
	Sáng
	1-2
	
	
	
	GDMNK10B

(Khiêu vũ)
	
	
	

	
	Chiều
	1-2
	
	
	
	
	TNK10 + DLK10 + DL&LHK10

(Đá cầu)


	Du lịch K11 +
DL&LHK11
	

	4
	Sáng
	1-2
	
	SPANK10

(Đá cầu)
	GDMNK10A

(Bóng chuyền)
	Ngôn ngữ AnhK11 + Công nghệ truyền thôngK11 + Thông tin - Thư viện K11+ Luật K11+ Công tác xã hội K11


	TNK11 + SPMTK11+ TKTTK11
	
	

	
	Chiều
	1-2
	GDMNK11C
	
	
	
	
	
	

	5
	Sáng
	1-2
	QTKSK10
(Nhóm 1)

(đá cầu)
	
	QTKSK10
(Nhóm 2)

(Đá cầu)
	
	
	
	

	
	Chiều 
	1-2
	QTKSK11
	
	
	
	
	
	

	6
	Sáng 
	1-2
	
	SPMTK10+ĐHK10+TKTTK10+

LuậtK10+CNTTK10+TVK10+

QLNNK10+

NNAK10

(Đá cầu)
	
	
	
	
	GDMNK11D

	
	Chiều
	1-2
	SPANK11
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                            Khoa TDTT

